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Giá trị của con cái là một trong những thành tố trong cấu trúc hạnh phúc gia đình
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con cái (giá trị về số con, về sự hiếu thảo và yêu thương đùm bọc nhau của các con,
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cấu trúc hạnh phúc gia đình của người Việt. Giá trị của con cái cùng với những giá
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1. MỞ ĐẦU
Giá trị con cái từ lâu đã trở thành chủ
đề nghiên cứu của các ngành khoa học
xã hội và nhân văn. Nó được tiếp cận
liên ngành hoặc chuyên ngành: tâm lý
học, nhân học, văn hóa, kinh tế học,
dân số học và xã hội học... Mỗi quốc gia,
mỗi nền văn hóa và mỗi thời đại lịch sử
có những cách nhìn khác nhau về giá trị
con cái. Những biến đổi giá trị đứa con
thường được các nhà xã hội học và dân
số học đề cập đến thông qua khái niệm
“quá độ dân số” – quá trình chuyển từ
mức sinh cao, mức chết cao sang mức
sinh thấp, mức chết thấp, xảy ra do tác
động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
làm thay đổi nhu cầu, động cơ sinh con
của các cặp vợ chồng. Với các xã hội
chậm phát triển hoặc đang phát triển,
hệ thống an sinh xã hội chưa đầy đủ,
con cái là sức mạnh, nguồn của cải của

gia đình. Con cái cung cấp sức lao động,
tạo thu nhập cho kinh tế gia đình, bảo
đảm cuộc sống của cha mẹ khi tuổi già.
Ngược lại, ở những xã hội phát triển, an
ninh kinh tế được bảo đảm, người dân
được hưởng phúc lợi, an sinh xã hội tốt,
giá trị kinh tế của con cái không còn
quan trọng, mà nhường chỗ cho giá trị
tâm lý tình cảm.
Việt Nam là một quốc gia đang trong
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Những biến đổi về giá trị của con cái
cũng đi theo quy luật chung của thế giới,
nhưng truyền thống văn hóa vẫn tham
gia đáng kể vào nhu cầu, động cơ kết
hôn và hành vi sinh đẻ của các cặp vợ
chồng. Trong ba thập niên gần đây, khi
Nhà nước triển khai chính sách hạn chế
sinh đẻ thông qua Chương trình dân số -
kế hoạch hóa gia đình, đã có những
nghiên cứu về mức sinh và giá trị con
cái từ các hướng tiếp cận văn hóa và
cấu trúc xã hội. Mục tiêu của các công
trình khoa học này là tìm hiểu nguyên
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nhân dẫn đến mức sinh cao của các cặp
vợ chồng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn,
nơi các hộ gia đình sau Đổi mới (1986)
trở thành đơn vị sản xuất; từ đó đề xuất
các kiến nghị và giải pháp chính sách
nhằm giảm thiểu mức sinh theo tiêu chí
“mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con”.
Trên thế giới, khoa học nghiên cứu về
hạnh phúc đã có lịch sử phát triển hàng
trăm năm với một khối lượng khổng lồ
các công trình nghiên cứu liên quan đến
mọi khía cạnh của cuộc sống. Ở Việt
Nam, từ khi Chính phủ cam kết thực
hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên
hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc
(2012) đã bắt đầu có những nghiên cứu
đầu tiên về hạnh phúc của người Việt
Nam. Tại TPHCM, “xây dựng gia đình
hạnh phúc” đã được đưa vào văn kiện
Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ
2020-2025 (Ban Chấp hành Đảng bộ
TPHCM, 2020: 219). Một trong những
mục tiêu của Đề án của Thành phố là
hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá gia đình
hạnh phúc (Quyết định số 1306/QĐ-
UBND) và áp dụng trong thực tiễn đời
sống xã hội. Giá trị con cái không chỉ
được nhìn nhận ở khía cạnh kinh tế vật
chất, tâm lý tình cảm, mà còn ở cả khía
cạnh đời sống tinh thần, hạnh phúc của
gia đình. Trong nghiên cứu này, chúng
tôi tiếp cận giá trị con cái từ góc nhìn
còn ít được đề cập đến ở Việt Nam,
xem con cái là một thành tố trong cấu
trúc hạnh phúc gia đình của người Việt.

2. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM NGHIÊN CỨU
VỀ GIÁ TRỊ CON CÁI
2.1. Lý thuyết “dòng chảy của cải”
Phát triển từ lý thuyết lựa chọn duy lý, lý
thuyết “dòng chảy của cải” (weath flows)
của Caldwell (1976, 2006) giải thích động

cơ, mục đích, hành vi sinh đẻ của các
cặp vợ chồng gắn với lợi ích kinh tế do
việc sinh conmang lại. Các cặp vợ chồng
muốn có nhiều con hơn nếu con cái
mang lại lợi ích an sinh nhiều hơn so
với chí phí sinh đẻ và nuôi con. Ngược
lại, các gia đình sẽ muốn có ít con hơn,
thậm chí không muốn có con khi chi phí
cho con cái lớn hơn lợi ích thu được
(Nguyễn Đức Vinh, 2020). Lý thuyết này
đề cập đến giá trị kinh tế của con cái đối
với quyết định sinh con và hạnh phúc
gia đình. Cha mẹ sẽ hài lòng nếu chi phí
sinh con và nuôi con được bù đắp bằng
đóng góp của con cái vào thu nhập của
gia đình và bảo đảm an sinh cho cha
mẹ lúc tuổi già. Ngược lại, mức độ hài
lòng của cha mẹ đối với con cái sẽ giảm
nếu chi phí nuôi dạy con cái, chi phí cơ
hội do cha mẹ sinh con không bù đắp
được bởi sức lao động, thu nhập kinh tế
và an sinh tuổi già do con cái mang lại.

2.2. Quan điểm về sự phụ thuộc lẫn
nhau giữa các thế hệ
Lý thuyết về giá trị đứa con do Kagitcibasi
(1982) đề xuất dựa trên mối quan hệ và
sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thế hệ
trong đời sống gia đình, bao gồm các
khía cạnh tâm lý, xã hội và văn hóa. Cụ
thể, các giá trị của con cái mà cha mẹ
mong muốn nhận được bao gồm: (1)
Con cái làm hài lòng cha mẹ thông qua
đóng góp sức lao động, tăng thu nhập
gia đình và bảo hiểm cha mẹ lúc tuổi già.
Điều này đặc biệt cần thiết đối với các
gia đình ở khu vực nông thôn, nơi còn
nhiều hộ nghèo, hoạt động sản xuất còn
sử dụng nhiều lao động chân tay và chế
độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội còn hạn
chế; (2) Con cái góp phần nâng cao vị
thế, không gian giao tiếp, hòa nhập xã
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hội cho cha mẹ. Sinh con tạo thêm mối
quan hệ họ hàng và củng cố thêm các
quan hệ hiện tại cả bên nhà vợ và nhà
chồng, khẳng định mối quan hệ cộng
đồng. Con cái là biểu tượng, phương
tiện để cha mẹ được công nhận theo
nhiều cách. Con cái cũng giúp khẳng
định mức độ thành công của hôn nhân,
củng cố vị thế của người phụ nữ trong
gia đình; (3) Con cái là nguồn cảm xúc,
làm phong phú ý nghĩa cuộc sống cha
mẹ, gắn kết cha mẹ - con cái về huyết
thống, gắn kết các thế hệ cả bên trong
và bên ngoài.

2.3. Quan điểm chia thành các nhóm
giá trị
Quan điểm chia giá trị con cái thành 2
nhóm: i) Các giá trị liên quan đến việc
củng cố sự bền vững của hôn nhân,
thỏa mãn nhu cầu tâm lý tình cảm của
cha mẹ, được gọi là giá trị bên trong; ii)
Các giá trị mang tính phương tiện của
hôn nhân như kinh tế, lao động..., được
gọi là giá trị bên ngoài (Vũ Tuấn Huy,
2004). Trong công trình Gia đình và
biến đổi gia đình ở Việt Nam của Lê
Ngọc Văn (2012: 192) đã chia giá trị con
cái thành bốn nhóm: i) Giá trị tâm lý -
tình cảm: con cái là nhân tố tiên quyết
bảo đảm sự bền vững của hôn nhân,
niềm vui và hạnh phúc của gia đình; ii)
Giá trị lao động/kinh tế: con cái là lực
lượng lao động của đơn vị sản xuất là
hộ gia đình; iii) Giá trị an sinh: con cái là
nhân tố bảo đảm an sinh cho gia đình
và cuộc sống của cha mẹ khi về già; iv)
Giá trị tâm linh: con cái là người tiếp nối
tổ tiên, kế tục dòng dõi. Tác giả cũng
cho rằng, xã hội đã có nhiều thay đổi
nhưng giá trị truyền thống vẫn tiếp tục
được duy trì trong gia đình hiện đại.

Trong một tập hợp các nghiên cứu mới
của Viện Gia đình và Giới có đưa ra
những quan niệm về giá trị của con cái
trong gia đình như: con cái có tầm quan
trọng trong việc gắn kết hôn nhân; quan
niệm về không sinh con được chấp
nhận; quan niệm con cái là phần
thưởng hơn là chi phí cơ hội; quan niệm
gia đình mong muốn có con nhưng
không nhiều con; nhân tố hiện đại hóa
đang làm thay đổi dần cách nhìn nhận
về con cái; quan điểm và thực tế số con
của gia đình phù hợp nhau; giới tính
con cái cân bằng và giảm dần sự ưa
thích con trai; giá trị của con cái chuyển
dịch từ giá trị kinh tế sang giá trị tâm lý
tình cảm; và quan niệm về sự khác biệt
giữa con trai và con gái trong gia đình
(Trần Thị Minh Thi, 2021).

3. KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
3.1. Khái niệm giá trị con cái
Giá trị con cái là một thuật ngữ phái sinh
từ khái niệm giá trị trong hệ thống giá trị
hôn nhân và gia đình. Nó được nhìn
nhận trên các phương diện xã hội, văn
hóa, sinh học thông qua quan niệm,
đánh giá của cha mẹ. Theo L.W. Hoffman
và M.L. Hoffman (1973), giá trị con cái
liên quan đến những chức năng mà con
cái có thể đảm nhiệm hoặc những nhu
cầu mà con cái có thể đáp ứng cho cha
mẹ trong gia đình. Kagitchibasi (1982)
cho rằng các giá trị con cái mang lại cho
cha mẹ trong gia đình gồm ba loại: giá
trị tâm lý, giá trị xã hội và giá trị kinh tế.
Giá trị tâm lý là niềm vui, niềm tự hào,
hạnh phúc của cha mẹ. Giá trị xã hội là
việc có con sẽ được mọi người coi
trọng, nhất là khi có con trai. Giá trị kinh
tế là những lợi ích con cái mang lại cho
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cha mẹ như kiếm tiền đóng góp vào thu
nhập gia đình; nuôi dưỡng, chăm sóc
cha mẹ khi tuổi già.

Kế thừa khái niệm giá trị con cái mà
L.W. Hoffman - M.L. Hoffman và
Kagitchibasi đề xuất, giá trị con cái đề
cập trong bài viết này tiếp tục là những
tiêu chí về con cái, mà giá trị của những
tiêu chí này có tầm quan trọng và ý
nghĩa đối với hạnh phúc gia đình.

3.2. Khái niệm gia đình hạnh phúc
Hạnh phúc là một khái niệm phức hợp
và “mờ“ (fuzzy), nghĩa là không thể xem
xét hạnh phúc từ một mức độ và đưa ra
một định nghĩa duy nhất chính xác về
hạnh phúc. Tuy nhiên, những thành tựu
gần đây, đặc biệt là những thành tựu
trong nghiên cứu định lượng về hạnh
phúc (Helliwell, 2015; OECD, 2013) đã
chứng minh rằng, mặc dù hạnh phúc là
một khái niệm mờ, là cảm nhận chủ
quan, nhưng nó phản ánh một trạng thái
khách quan “rõ ràng” thuộc nội tâm của
con người. Chẳng hạn, các nhà khoa
học đã phát hiện thấy những mối liên hệ
chính xác giữa những cấp độ cảm nhận
chủ quan về hạnh phúc với các trạng
thái khách quan tương ứng của não bộ
(Layard, 2008).
Trong công trình nghiên cứu của các
tác giả phương Tây, hạnh phúc thường
được giải thích là sự thỏa mãn nhu cầu
cá nhân trong bối cảnh xã hội cụ thể,
bao gồm các nhu cầu về vật chất, tinh
thần, môi trường tự nhiên và xã hội…
Hạnh phúc là mức độ một người đánh
giá tổng thể về chất lượng cuộc sống
hiện tại của mình, hay nói khác đi là
mức độ người đó hài lòng về cuộc sống
của mình (OECD, 2013). Khái niệm “hài
lòng với cuộc sống” (life satisfaction) có

ý nghĩa tương tự và thường được sử
dụng như khái niệm “hạnh phúc”.

Căn cứ vào khái niệm “hạnh phúc”
được định nghĩa, “gia đình hạnh phúc”
phái sinh từ khái niệm “hạnh phúc”
được hiểu là mức độ hài lòng của một
gia đình về cuộc sống xét trên tổng thể,
trong một bối cảnh xã hội cụ thể, vào
một thời điểm cụ thể. Giá trị con cái đối
với hạnh phúc gia đình trong bài viết
này là các giá trị về số con, về sự hiếu
thảo của con cái, về sự yêu thương
đùm bọc giữa các con, và sự sống
chung của con cái với cha mẹ khi về già.

3.3. Phương pháp chọn mẫu khảo sát
và đặc điểm nhân khẩu xã hội của
mẫu
Nghiên cứu khảo sát 800 hộ gia đình tại
5 quận/huyện của TPHCM trong khuôn
khổ đề tài “Xây dựng tiêu chí gia đình
hạnh phúc ở TPHCM hiện nay”(1) năm
2020.
Để đảm bảo tính đại diện, khách quan
và độ tin cậy cao của mẫu(2) nghiên cứu,
chúng tôi kết hợp thực hiện nhiều
phương pháp chọn mẫu khác nhau
trong chọn quận/huyện, xã/phường, tổ
dân phố/thôn đến việc chọn hộ gia đình
để thực hiện cuộc điều tra khảo sát. Tại
mỗi quận/huyện chọn ngẫu nhiên 1
phường/xã. Ước tính tỷ lệ hộ không thể
tiếp cận phỏng vấn là 20%. Như vậy, số
hộ chọn đưa vào danh sách phỏng vấn
tại mỗi xã/phường là:
800 hộ / (1- 0,2) /5 quận, 1 phường =
200 hộ
Để nâng cao tính đại diện và giảm sai
số, các quận/huyện được chia thành 5
nhóm. Mỗi nhóm chọn ngẫu nhiên 1
quận/huyện, số quận/huyện được chọn
là 5. Mỗi quận/huyện chọn ngẫu nhiên 1
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phường/xã, số phường/xã được chọn là
5. Mỗi phường/xã chọn ngẫu nhiên 4
tổ/thôn, sử dụng phương pháp ngẫu
nhiên hệ thống để chọn ra 50 hộ. Đơn vị
chọn mẫu là hộ gia đình.

Để có kết quả đại diện, chúng tôi sử
dụng phương pháp gia quyền theo tỷ lệ

dân số (số hộ) của 5 quận/huyện được
chọn. Danh sách mẫu cuối cùng được
chọn là 1.000 hộ gia đình. Trong đó,
ước tính trừ đi khoảng 200 trường hợp
(tương đương 20% không thể tiếp cận
hoặc từ chối phỏng vấn), số hộ hoàn
thành phỏng vấn là 800 hộ.

Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu xã hội của mẫu nghiên cứu
Đơn vị %

Quận/huyện
Chung

Quận 7 Quận 9 Quận 5 PhúNhuận Nhà Bè

Khu vực
Đô thị 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 80,0
Nông thôn 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 20,0

Giới tính
Nam 22,5 34,4 29,4 31,9 46,3 32,9
Nữ 77,5 65,6 70,6 68,1 53,8 67,1

Tuổi

Dưới 40 26,3 25,0 18,8 15,6 28,7 22,9
40-49 32,5 21,9 21,3 24,4 26,3 25,3
50-59 27,5 26,9 28,1 36,3 25,6 28,9
60+ 13,8 26,3 31,9 23,8 19,4 23,0

Hôn nhân

Có vợ/chồng, kết hôn lần đầu 68,8 84,4 80,6 77,5 75,6 77,4
Có vợ/chồng, tái hôn 3,8 1,9 6,9 1,9 5,6 4,0
Góa 15,6 6,9 3,1 8,8 12,5 9,4
Ly hôn/ly thân 8,1 5,6 8,8 10,6 4,4 7,5
Chung sống không kết hôn 0,6 0,0 0,0 0,0 1,3 0,4
Chưa từng kết hôn 1,9 1,3 0,0 1,3 0,6 1,0
Khác 1,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4

Tôn giáo

Phật giáo 50,6 29,4 36,3 63,7 53,1 46,6
Thiên Chúa giáo 1,9 16,9 6,3 6,9 1,3 6,6
Tin Lành 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,4
Cao Đài 0,0 0,0 1,3 0,6 2,5 0,9
Hòa Hảo 0,0 0,0 0,6 0,0 1,3 0,4
Không tôn giáo 47,5 53,8 54,4 28,1 41,3 45,0
Khác (ghi rõ) 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1

Dân tộc

Kinh 100,0 99,4 76,3 96,3 100,0 94,4
Hoa 0,0 0,0 23,1 2,5 0,0 5,1
Khmer 0,0 0,6 0,0 1,3 0,0 0,4
Khác 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1

Học vấn

Mù chữ/không đi học 6,9 0,0 2,5 0,6 3,1 2,6
Dưới tiểu học 20,6 5,6 10,6 5,0 26,3 13,6
Dưới trung học cơ sở 26,9 14,4 23,1 20,6 23,8 21,8
Dưới trung học phổ thông 21,9 21,9 25,6 26,3 23,8 23,9
Trung học phổ thông 18,8 23,1 18,1 28,7 16,3 21,0
Trung cấp 0,6 10,6 3,8 1,9 0,6 3,5
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Cao đẳng 0,6 3,8 2,5 1,9 1,3 2,0
Đại học 2,5 19,4 13,1 13,1 5,0 10,6
Trên đại học 1,3 1,3 0,6 1,9 0,0 1,0

Nghề
nghiệp

Thất nghiệp/không có khả năng lao
động

2,5 5,6 6,3 2,5 10,6 5,5

Công nhân 15,1 3,1 3,8 1,3 17,5 8,1
Kinh doanh, buôn bán, dịch vụ 28,3 31,3 21,4 34,4 20,6 27,2
Công chức/viên chức/văn phòng 3,8 15,0 11,9 13,8 5,0 9,9
Công an/bộ đội 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,3
Hưu trí/nội trợ 22,0 32,5 32,7 15,6 21,3 24,8
Lao động tự do 22,6 8,1 17,0 27,5 20,0 19,0
Nghề khác 5,7 4,4 6,3 4,4 5,0 5,1

Tìnhtrạng
cư trú

Sống tại TPHCM từ khi sinh ra 59,4 39,4 46,3 64,4 68,8 55,6
Nhập cư 40,6 60,6 53,8 35,6 31,3 44,4
N 160 160 160 160 160 800

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài “Xây dựng tiêu chí gia đình hạnh phúc ở TPHCM hiện nay”,
tháng 5 năm 2020.

Bộ tiêu chí gia đình hạnh phúc gồm 32
tiêu chí thuộc ba lĩnh vực: i) lĩnh vực đời
sống kinh tế vật chất và thể chất; ii) lĩnh
vực các mối quan hệ gia đình và xã hội;
iii) lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần
của gia đình. Bài viết tập trung phân tích
các chỉ báo về giá trị của con cái đối với
hạnh phúc gia đình trong tương quan
với mức sống của các gia đình, với
điểm hạnh phúc của gia đình cũng như
mức độ hài lòng của gia đình đối với
các giá trị của con cái nhằm đảm bảo
mang lại hạnh phúc cho gia đình.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tầm quan trọng của con cái
Giá trị con cái trong các nghiên cứu từ
trước đến nay về hôn nhân gia đình
thường được hiểu là cầu nối gắn kết
cha mẹ với nhau, là chỗ dựa về tinh
thần, là chỗ dựa về vật chất, là sự kế
tục của cha mẹ trong tương lai. Giá trị
con cái còn được coi là biến số trung
tâm ở cấp độ cá nhân. Tuy nhiên biến
số này không phải là biến số bất biến
mà biến thiên theo những thay đổi của

xã hội mà đặc biệt là sự thay đổi của
văn hóa (Nauck, 2005). Ngày nay xã hội
phát triển, nền kinh tế có những thay đổi
nhất định làm cho đời sống của các gia
đình tốt hơn trước. Lý thuyết dòng chảy
của cải có xu hướng phù hợp với xã hội
truyền thống, coi trọng và đề cao giá trị
kinh tế mà con cái mang lại cho cha mẹ.
Tuy nhiên xã hội càng phát triển thì giá
trị kinh tế của con cái càng giảm trong
khi giá trị tâm lý ngày càng trở nên quan
trọng hơn. Nghiên cứu của Kagitchibasi
và Atace đã chỉ ra sự suy giảm của giá
trị kinh tế mà con cái mang lại cho gia
đình không đồng nghĩa với sự suy giảm
giá trị tổng thể của con cái (Kagitchibasi
and Atace, 2005). Trong nghiên cứu xây
dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh
phúc ở TPHCM, vị trí của giá trị kinh tế
mà con cái mang lại cho gia đình cũng
có sự thay đổi. Kết quả khảo sát tầm
quan trọng của con cái đối với hạnh
phúc gia đình thông qua các giá trị cho
thấy giá trị tinh thần mà con cái mang
đến cho cha mẹ có tỷ lệ lựa chọn cao
nhất với 84,2%. Trong khi đó giá trị về
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vật chất xếp thứ 3 thay vì ở vị trí quan
trọng như vốn có (Biểu đồ 1).

Biểu đồ 1. Tầm quan trọng của con cái đối với
hạnh phúc gia đình

Tỷ lệ %

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài “Xây dựng
tiêu chí gia đình hạnh phúc ở TPHCM hiện
nay”, tháng 5 năm 2020.

Như vậy, sự đồng nhất trong các nghiên
cứu quốc tế cũng như ở Việt Nam
không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng
của con cái đối với cha mẹ và đối với
hạnh phúc của gia đình, mà còn chỉ ra
xu hướng thay đổi giá trị, đề cao giá trị
tinh thần tâm lý tình cảm hơn các giá trị
về vật chất. Giá trị về số con, về sự hiếu
thảo, sự yêu thương và
đùm bọc lẫn nhau giữa
các con tiếp tục được
phân tích ở phần tiếp theo.

4.2. Giá trị về số con
Kết quả khảo sát đã chỉ ra
kinh tế là yếu tố quan
trọng ảnh hưởng trực tiếp
đến hạnh phúc của gia
đình. Trong ba lĩnh vực
của bộ tiêu chí gia đình
hạnh phúc: i) lĩnh vực đời
sống kinh tế vật chất và
thể chất; ii) lĩnh vực các
mối quan hệ gia đình và

xã hội; iii) lĩnh vực đời sống văn hóa
tinh thần của gia đình, thì lĩnh vực kinh
tế đạt điểm hài lòng thấp nhất. Kết quả
khảo sát cũng xác định giá trị về số con
là một trong những tiêu chí quan trọng
đánh giá mức độ hạnh phúc của gia
đình. Vậy liệu mức sống có liên quan
như thế nào đến số con của mỗi gia
đình? Đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục
xem xét giá trị về số con đối với hạnh
phúc gia đình bằng cách phân tích
tương quan giữa số con mong muốn
với tình trạng mức sống của hộ gia đình.

Mặc dù các gia đình ở những mức sống
khác nhau nhưng phần lớn đều muốn
sinh 2 con với tỷ lệ chung là 68,5%
(Biểu đồ 2). Điểm đáng chú ý là tỷ lệ gia
đình muốn sinh từ 3 con trở lên chiếm
hơn 1/5 mẫu khảo sát với 20,9%. Như
vậy là mô hình gia đình 2 con vẫn là mô
hình mà nhiều gia đình mong muốn,
phù hợp với chính sách dân số của
Đảng và Nhà nước trong suốt những
năm qua. Phân tích cũng cho thấy số
gia đình muốn sinh 1 con có tỷ lệ nghịch
với mức sống, cụ thể gia đình có mức

Biểu đồ 2. Số con mong muốn của các gia đình Tỷ lệ %

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài “Xây dựng tiêu chí gia đình
hạnh phúc ở TPHCM hiện nay”, tháng 5 năm 2020.
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sống càng cao thì tỷ lệ muốn sinh 1 con
càng thấp (mức sống dưới trung bình
13%; mức sống trung bình 8%; mức
sống trên trung bình 5,1%). Điều này có
thể hiểu rằng khi mức sống càng tăng
thì xu hướng tận hưởng cuộc sống với
các giá trị về đời sống tinh thần càng
ngày càng được các gia đình chú trọng
hơn thay vì tập trung vào việc sinh con.
Kết quả từ khảo sát định tính cho thấy
rõ hơn:

“Thực ra nếu nói đúng trong tâm thì việc
có nhiều con sẽ làm mình hạnh phúc
hơn, con cháu đủ đầy và có cuộc sống
tốt thì ai cũng mong muốn. Nhưng kinh
tế thì cũng có giới hạn của nó nên mình
chấp nhận có ít con để tận hưởng cuộc
sống thay vì lại vất vả việc sinh nở và
nuôi nấng” (PVS, nữ 42 tuổi, kinh doanh,
mức sống trên trung bình).

TPHCM là địa phương có mức sinh
thấp nhất cả nước. Số con của một phụ
nữ tại Thành phố thấp hơn mức trung
bình của cả nước và vùng Đông Nam
Bộ, đặc biệt mức chênh lệch với cả
nước là rất lớn. Cả nước có mức sinh
trung bình là 2,09, trong khi tại TPHCM
chỉ là 1,39 (Tổng cục Thống kê, 2019).
Số con mong muốn nhằm đảm bảo
hạnh phúc gia đình như phân tích ở trên
cao hơn số con thực tế mà các gia đình
hiện có. Như vậy là vẫn còn khoảng
trống giữa số con thực tế và số con
mong muốn. Và có thể khẳng định,
hạnh phúc gia đình thực sự viên mãn
khi khoảng trống này được lấp đầy.

4.3. Giá trị về sự sống chung của con
cái với cha mẹ khi về già
Trong bối cảnh xã hội phát triển và có
nhiều thay đổi, các giá trị cá nhân được
đề cao, con cái cũng có xu hướng muốn

tách ra ở riêng khi trưởng thành thay vì
sống cùng cha mẹ trong đời sống
truyền thống. Tuy nhiên khi phân tích hệ
số tương quan của chỉ báo con cái sống
chung với cha mẹ già với điểm số hạnh
phúc trong cùng lĩnh vực cho kết quả
khác với thực tế chúng ta thấy (Bảng 2).
Hệ số tương quan hạng Spearman
(Spearman rank-order correlation coefficient)
dùng để đo lường mối liên kết giữa hai
biến trên thang đo thứ tự/xếp hạng. Hệ
số tương quan có giá trị tuyệt đối càng
lớn thì mối tương quan càng mạnh.
Bảng 2. Hệ số tương quan (Spearman) với
điểm hạnh phúc của lĩnh vực đời sống tinh
thần

Các giá trị/Chỉ báo Hệ số tương
quan*

Con cái sống chung với cha
mẹ già -0.251
Việc sum họp, đoàn tụ của gia
đình -0.233
Thời gian nghỉ ngời, thư giãn -0.233
Việc học hành và sự hiểu biết
của các thành viên gia đình -0.218
Về mồ mả/ nơi yên nghỉ của
ông bà, tổ tiên -0.205

* Hệ số tương quan âm (-) do thang đo nghịch
Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài “Xây
dựng tiêu chí gia đình hạnh phúc ở TPHCM
hiện nay”, tháng 5 năm 2020.

Điểm hạnh phúc trong lĩnh vực này là
7,56. Kết quả phân tích tương quan
(Spearman) với điểm hạnh phúc cho
thấy chỉ báo con cái sống chung với cha
mẹ già có giá trị tuyệt đối cao nhất, có
mối tương quan mạnh nhất với điểm
hạnh phúc, tiệm cận nhất với điểm hạnh
phúc. Như vậy có thể khẳng định nhằm
đảm bảo hạnh phúc gia đình, nhất là đối
với những gia đình có bố mẹ già thì con
cái sống cùng là một giá trị quan trọng
mà các gia đình luôn mong muốn.
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4.4. Giá trị về sự hiếu thảo, sự yêu
thương đùm bọc nhau của các con
Sự hiếu thảo của con cái với cha mẹ và
các thành viên trong gia đình và sự đùm
bọc yêu thương lẫn nhau giữa các con
là những giá trị thuộc lĩnh vực các mối
quan hệ gia đình và xã hội. Đây là
những giá trị cốt lõi bên trong gia đình,
những giá trị này nhận được sự hài lòng
với tỷ lệ lựa chọn khá cao: 88% gia đình
hài lòng với sự hiếu thảo của con cái
trong gia đình, 88,9% hài lòng với sự
yêu thương và đùm bọc lẫn nhau của

các con (Biểu đồ 3). Khi các giá trị cốt
lõi bên trong nhận được sự hài lòng cao
có nghĩa là các mối quan hệ bên trong
gia đình chắc chắn bền chặt, sẽ là tiền
đề tốt có tính bền vững đối với hạnh
phúc gia đình.

Nghiên cứu về hạnh phúc gia đình
không chỉ nghiên cứu các yếu tố mang
đến hạnh phúc cho gia đình, mà cần
nghiên cứu cả những yếu tố làm cho gia
đình không hạnh phúc hoặc hạnh phúc
bị giảm sút. Từ đó giúp chúng ta nhận
diện các giá trị có ý nghĩa với đời sống

gia đình. Việc nhận
diện này giúp các
gia đình chủ động
thúc đẩy các giá trị
tích cực trong cuộc
sống và hạn chế
các giá trị tiêu cực
ảnh hưởng đến
hạnh phúc gia đình.
Biểu đồ 4 là kết quả
khảo sát của đề tài
về các yếu tố mang
lại hạnh phúc và

Biểu đồ 3. Mức độ hài lòng của các gia đình đối với giá trị sự hiếu
thảo và yêu thương đùm bọc nhau của các con

Tỷ lệ %

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài.

.
Biểu đồ 4. Các yếu tố mang lại hạnh phúc và làm giảm sút hạnh phúc (Đơn vị: %)

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài “Xây dựng tiêu chí gia đình hạnh phúc ở TPHCM hiện nay”,
tháng 5 năm 2020.

Biểu đồ 4.1. Giá trị mang lại hạnh phúc (%) Biểu đồ 4.2. Giá trị làm giảm sút hạnh phúc (%)
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các yếu tố làm giảm sút hạnh phúc gia
đình. Chúng tôi giữ nguyên giá trị sự
hiếu thảo của con cái, sự yêu thương
và đùm bọc giữa các con ở Biểu đồ 4.1
và giá trị con cái hư hỏng bất hiếu, các
con không yêu thương đùm bọc lẫn
nhau trong tương quan với các giá trị
khác thuộc lĩnh vực các mối quan hệ gia
đình và xã hội, giúp chúng ta nhận diện
rõ hơn vị trí và tầm quan trọng của giá
trị này đối với hạnh phúc gia đình.
Phân tích số liệu ở bảng trên cho thấy
rõ giá trị về sự hiếu thảo của con cái
được các gia đình đề cao với 77% lựa
chọn và xếp thứ 2, đứng sau giá trị vợ
chồng yêu thương hòa thuận (87,2%).
Tương tự như vậy, giá trị con cái hư
hỏng bất hiếu chiếm tỷ lệ cao nhất với
84,8% gia đình đồng ý và lựa chọn là
giá trị mang lại đau khổ và bất hạnh đối
với hạnh phúc gia đình. Giá trị sự yêu
thương đùm bọc giữa các con và giá trị
đối nghịch các con không yêu thương
đùm bọc lẫn nhau đều xếp thứ 3 trong
tương quan với các giá trị khác. Như
vậy, kết quả phân tích ở đây cho thấy rõ
giá trị của sự hiếu thảo của con cái và
sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau được
các gia đình khẳng định là có tầm quan
trọng lớn đối với hạnh phúc gia đình.

Để có thêm cơ sở cho việc phân tích và
nhấn mạnh ý nghĩa của giá trị con cái
đối với hạnh phúc gia đình, chúng tôi
tiến hành phân tích hệ số tương quan
Spearman giữa điểm số hạnh phúc với
từng giá trị. Điểm số hạnh phúc trong
lĩnh vực các mối quan hệ gia đình và xã
hội là 7,66. Kết quả phân tích cho thấy,
các hệ số tương quan đều có ý nghĩa
thống kê p<0.01, trong đó hệ số tương
quan của sự hiếu thảo của các con và

sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa
các con có giá trị tuyệt đối cao nhất,
được mô tả cụ thể ở bảng sau:
Bảng 3. Hệ số tương quan (Spearman) với
điểm hạnh phúc của lĩnh vực các mối quan hệ
trong gia đình

Các giá trị/Chỉ báo Hệ số tương
quan*

Sự yêu thương, đùm bọc giữa
các con -0.352
Sự hiếu thảo của các con -0.294
Mối quan hệ cha mẹ và con cái -0.281
Sự hòa thuận giữa vợ và chồng -0.274
Quan hệ với hàng xóm láng giềng -0.247

* Hệ số tương quan âm (-) do thang đo nghịch

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài “Xây
dựng tiêu chí gia đình hạnh phúc ở TPHCM
hiện nay”, tháng 5 năm 2020.

Giá trị về sự yêu thương đùm bọc giữa
các con và sự hiếu thảo của các con là
hai giá trị nhận được sự hài lòng cao
nhất (88% và 88,9%) trong tập hợp các
chỉ báo thuộc lĩnh vực các mối quan hệ
gia đình và xã hội. Hai giá trị này tiếp
tục có hệ số tương quan mạnh nhất
trong tập hợp các giá trị tạo nên hạnh
phúc gia đình trong cùng lĩnh vực (-
0.352 và -0.294). Các giá trị này đều
thuộc quan hệ cốt lõi bên trong gia đình,
là các giá trị được xác định quan trọng
và có tính quyết định đối với hạnh phúc
gia đình.

5. KẾT LUẬN
Hạnh phúc gia đình được thể hiện trên
ba lĩnh vực: lĩnh vực kinh tế, vật chất và
thể chất; lĩnh vực các mối quan hệ gia
đình và xã hội; lĩnh vực đời sống văn
hóa tinh thần của gia đình. Trong đó các
giá trị về con cái ở mỗi lĩnh vực là
những thành tố quan trọng trong cấu
trúc hạnh phúc gia đình của người Việt.
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Các giá trị về số con, về sự hiếu thảo,
về sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau,
về sự sống chung của con cái với cha
mẹ khi về già trong các phân tích ở trên
đều khẳng định vị trí quan trọng trong
tương quan với các giá trị khác nhằm
tạo nên hạnh phúc gia đình. Thậm chí
có thể khẳng định con cái có giá trị bất
biến đối với hôn nhân của vợ chồng và
với hạnh phúc của gia đình.

Mục tiêu của Chiến lược phát triển gia
đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn
2030 là xây dựng gia đình Việt Nam no
ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ
ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh

của xã hội. Các giá trị về con cái thuộc
mối quan hệ bên trong như phân tích ở
trên đã khẳng định tầm quan trọng cũng
như nền tảng bên trong của các gia
đình ở TPHCM là khá chặt chẽ, sẽ tạo
đà tốt để các gia đình thúc đẩy các giá
trị đảm bảo hạnh phúc gia đình. Điều
này một lần nữa khẳng định, hạnh phúc
là giá trị cốt lõi của cuộc sống và là mục
tiêu vươn tới của cá nhân, gia đình và
toàn xã hội. Nghiên cứu hạnh phúc là
một kênh thông tin quan trọng cung cấp
cơ sở lý luận và thực tiễn cho các nhà
hoạch định chính sách ở cấp quốc gia
và các địa phương. 

CHÚ THÍCH
(*) Đây là sản phẩm của Đề tài cơ sở 2022 “Các giá trị của con cái trong gia đình ở TPHCM” do TS.
Nguyễn Như Trang làm chủ nhiệm.
(1) Lê Ngọc Văn chủ nhiệm, Viện Xã hội học chủ trì, và phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng
Nam Bộ điều tra khảo sát 800 hộ gia đình tại 5 quận/huyện của TPHCM năm 2020.
(2) Công thức tính cỡ mẫu khi ước lượng tỷ lệ (%) với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn
giản là:

Nppr
rppn
/)1(

)1(
22

22









Trong đó: : giá trị phân bố chuẩn ứng với độ tin cậy; N: cỡ tổng thể; p: tỷ lệ cần ước lượng; r: sai
số (khoảng tin cậy = p  r). Khi N rất lớn, 0,1 < p < 0,9 và độ tin cậy là 95%, công thức trên có thể
được rút gọn thành:

Với mẫu khảo sát đa giai đoạn, được thiết kế với độ tin cậy 95%, sai số r = 0,5% và hiệu quả
thiết kế ước lượng là deff = 2,0 thì cỡ mẫu là:

Tại mỗi quận/huyện chọn ngẫu nhiên 1 phường/xã. Ước tính tỷ lệ hộ không thể tiếp cận phỏng
vấn là 20%. Như vậy, số hộ chọn đưa vào danh sách phỏng vấn tại mỗi xã/phường là: 800 hộ /
(1- 0,2) /5 quận, 1 phường = 200 hộ.

Để nâng cao tính đại diện và giảm sai số chọn mẫu, các quận/huyện của TPHCM được chia
thành 5 nhóm có những đặc điểm khá tương đồng. Mỗi nhóm chọn ngẫu nhiên 1 quận/huyện, số
quận/huyện được chọn là 5. Tại mỗi quận/huyện lập danh sách tất cả các phường/xã và chọn
ngẫu nhiên 1 phường/xã, số phường/xã được chọn là 5. Lập danh sách và ước lượng tất cả các
tổ/thôn trong mỗi phường/xã đã chọn, chọn ngẫu nhiên 4 tổ/thôn từ mỗi phường/ xã bằng
phương pháp PPS (xác suất được chọn tỷ lệ với số hộ trong tổ/thôn). Lập danh sách toàn bộ các
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hộ thường xuyên cư trú tại tổ/thôn, sử dụng phương pháp ngẫu nhiên hệ thống để chọn ra 50 hộ.
Đơn vị chọn mẫu là hộ gia đình. Tỷ lệ (hay xác suất) chọn mẫu tại mỗi quận/huyện là:

Trong đó: H là tổng số hộ trong quận/huyện; Hi là tổng số hộ trong xã/phường i; hj là tổng số hộ
trong tổ/thôn j.

Để có kết quả đại diện, chúng tôi sử dụng phương pháp gia quyền theo tỷ lệ dân số (số hộ) của 5
quận/huyện được chọn. Danh sách mẫu cuối cùng được chọn là 1000 hộ gia đình. Trong đó ước
tính trừ đi khoảng 200 trường hợp (tương đương 20% không thể tiếp cận hoặc từ chối phỏng
vấn), số hộ hoàn thành phỏng vấn là 800 hộ.
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